
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 13, đường Đồng Tiên Tân, Cụm 9, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

20/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIA DỤNG SMART BASIC FILTER

0110211934

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIA DỤNG 
SMART BASIC FILTER
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMART BASIC FILTER APPLIANCE AND 
TRADE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SBF TRADE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0879058734
Email: smartbasic01hotraco.ltd@gmail

.com

Fax:
Website:
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900.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa ;
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Mua bán và phân phối các sản phẩm lọc cho tủ lạnh, máy lọc 
nước, máy lọc không khí, điều hòa, quạt gió, quạt nước.

4649(Chính)

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

5. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

6. Bán buôn tổng hợp 4690

7. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

8. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

9. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ đấu giá)

4791

10. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ đấu giá)

4799

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ vận tải hàng không)

5229

12. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001173001349

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Cụm 5, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Cụm 5, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

NGUYỄN THỊ TUYẾT Nữ
13/08/1973 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001173001349
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Cụm 5, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Cụm 5, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ TUYẾT Nữ

13/08/1973 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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